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THÔNG TIN CHUNG
General Information 1.LỜI GIỚI THIỆU

PREFACE

Công ty cổ phần LILAMA 18.1 từ khi thành lập vào tháng 9/2015 �ến nay �ã trải qua một quá trình hình 
thành và phát triển, tạo �ược một chỗ �ứng vững vàng trong ngành xây dựng, �ược các �ối tác trong và 
ngoài nước tín nhiệm với uy tín cùng chất lượng của các dự án �ã và �ang thực hiện tại Việt Nam.

Hoạt �ộng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần LILAMA 18.1 có các lĩnh vực trọng �iểm như sau:
• Tổng thầu EPC cho các Dự án Năng lượng tái tạo.
• Tổng thầu EPC cho các Dự án Nhà máy nước sạch.
• Lắp �ặt, hiệu chuẩn, chạy thử cho hệ thống �iện và �o lường �iều khiển.
• Lắp �ặt cơ khí, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho các Dự án và Nhà máy công nghiệp.

Với phương châm “ Uy tín hơn vàng” trong chiến lược phát triển, Công ty cổ phần LILAMA 18.1 không ngừng 
�ầu tư trang thiết bị, máy móc chuyên dụng, �ào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như áp dụng 
các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng uy tín.
Hợp tác với Công ty cổ phần LILAMA 18.1 quý khách sẽ cảm nhận sự chân thành và �ạo �ức kinh doanh của 
một doanh nghiệp uy tín.

LILAMA 18.1 Joint Stock Company was founded in September 2015, the company has undergone a process 
of formation and development.

It has gained a strong foothold in the installation and civil works in Vietnam. It is well trusted by domestic 
and international partners, and

is known for the prestige and high quality of its projects that have been implemented within Vietnam.

Business activities of LILAMA 18.1 Joint Stock Company:

√ EPC General contractor for Renewable Energy projects.

√ EPC general contractor for Clean Water Plant projects.

√ Installation, Calibration, Commissioning of Electrical, Instrument and Control System.

√ Installation Mechanical System, Major maintenance of the factorys, projects.

With a slogan that the prestige is more precious than gold, in its developing strategy,LILAMA 18.1 is 
constantly investing in specialized

equipment and machinery, training high quality workers, as well as applying well-know safety and quality 
standards. Doing business with

LILAMA 18.1, you will easily see the sincerity and business ethics of a highly reputable and trustworthy 
company.

TÊN CÔNG TY | COMPANY'S NAME:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
Company’s name in Vietnamese: CONG TY CO PHAN LILAMA 18.1

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY
Company’s name in Foreign Language: LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: LILAMA 18.1 JSC
Abbreviated company name: LILAMA 18.1 JSC

TRỤ SỞ CÔNG TY | COMPANY’S HEAD OFFICE:

204 - 206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
204 - 206 Vu Tong Phan, An Phu Ward,  Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: (028) 62 843 555
Fax: (028) 62 843 777
Email: info@lilama 18-1.com.vn
            hungtm@lilama18-1.com.vn

NGÀY THÀNH LẬP/DATE OF ESTABLISHMENT

Mã số doanh nghiệp 0313428354 do Sở kế hoạch và �ầu tư thành phố Hồ Chí Minh
cấp lần �ầu ngày 04/09/ 2015, Đăng kí thay �ổi lần thứ 6 ngày 25/05/2022
Date of Establishment: The business registration number 0313428354 was initially
issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on
September 4, 2015. The company underwent its sixth registration change on
May 25, 2022.
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KINH DOANH: Lấy �ạo �ức kinh doanh, uy tín doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm, dịch vụ là kim chỉ nam 
cho mọi hoạt �ộng
NHÂN VIÊN: Cam kết sự công bằng và khuyến khích phát triển nghề nghiệp.
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC: Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững - Lợi ích hài hòa- Rủi ro chia sẻ
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ: Luôn hướng �ến chất lượng làm nòng cốt, an toàn và tiến �ộ là �ịnh hướng xuyên 
suốt.
CỘNG ĐỒNG: Chung tay góp sức nhằm xây dựng một xã hội công bằng văn minh. Môi trường trong sạch, 
lành mạnh hơn.

Business: Business ethics, enterprise prestige, product and service quality is the philosophy in all activities.
Employee: Pledging to give equality to all and encourage career development.
Customer and partner: Building sustainable cooperative relationships - Harmonious benefits - Shared risks.
Product and service: Always aiming for quality as the backbone; safety and progress are the continuous 
orientation.
Community: Contributing to build a society with civilized equality. Cleaner, healthier environment.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
VISION - MISSION

KINH DOANH
Business

NHÂN VIÊN
Employee

KHÁCH HÀNG
& ĐỐI TÁC

Customer and
partner

SẢN PHẨM &
DỊCH VỤ

Product and
service

CỘNG ĐỒNG
Community

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
CORE VALUES

LILAMA 18.1 từng bước phấn �ấu trở thành một thương hiệu lớn 
mạnh trong lĩnh vực xây lắp cơ �iện tại Việt Nam. Hướng tới phát 
triển �a ngành nghề trong �ó thi công lắp �ặt, chạy thử hệ thống 
�iện và �o lường �iều khiển; Tổng thầu EPC cho các Dự án năng 
lượng tái tạo.

LILAMA 18.1 gradually strives to become a strong brand in the field of 
mechanical and electrical construction in Vietnam. Aiming for 
multi-industry development in which installation, commisioning of 
electrical systems, Instrument and Control System; EPC General 
contractor for Renewable Energy projects.

• Đem lại cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ �a dạng trong 
lĩnh vực thiết kế và thi công dựa trên tiêu chí: an toàn, chất lượng và 
tiến �ộ. 
Luôn coi trọng người lao �ộng như là tài sản quý giá nhất, xây dựng 
môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng �ộng với chính sách phúc 
lợi ưu việt và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công nhân 
viên. 
Chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng �ồng, góp phần thúc �ẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội của �ất nước.
• Đóng góp cho môi trường ngày càng xanh, sạch �ẹp hơn. Cùng với 
thế giới, Lilama 18.1 sẽ thực hiện kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, 
carbon thấp và �áp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.  Mục tiêu 
"phát thải ròng bằng 0" (Net Zero) �ến năm 2050.

• Providing customers with diverse solutions and services in the field 
of design and construction based on the following criteria: safety, 
quality and progress.

Always respect employees as the most valuable asset, build a 
professional and dynamic working environment with excellent welfare 
policies and fair development opportunities for all employees.

Share social responsibility with the community, contributing to 
promoting the country's socio-economic development.

• Contribute to an increasingly greener, cleaner and more beautiful 
environment. Together with the world, Lilama 18.1 will realize green 
economy, green growth, low carbon and meet environmental protection 
requirements. The goal of "net zero emissions" (Net Zero) by 2050.

TẦM NHÌN
VISION

SỨ MỆNH
MISSION
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
COMPANY’S ORGANIZATIONAL CHART

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER COMMITEE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

BAN KIỂM SOÁT
BOARD OF SUPERVISORS

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

PHÒNG
TC - HC

Ministrator
Dept.

PHÒNG
TC - KT

Accouting
Dept.

PHÒNG
KT - KT

Business &
Technical

Dept.

ĐỘI
CÔNG TRÌNH 1
Construction

Team 1

ĐỘI
CÔNG TRÌNH 2
Construction

Team 2

ĐỘI
CÔNG TRÌNH 3
Construction

Team 3

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
OPERATION FIELD

Tổng thầu EPC cho các dự án Năng lượng tái tạo
EPC General contractor for Renewable Energy projects

Tổng thầu EPC cho các Dự án Nhà máy nước sạch
EPC general contractor for Clean Water Plant projects

Lắp �ặt, hiệu chuẩn, chạy thử cho hệ thống �iện và
�o lường �iều khiển
Installation, Calibration, Commissioning of Electrical,
Instrument and Control System

Lắp �ặt cơ khí, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho các Dự án và
Nhà máy công nghiệp
Installation Mechanical System, Major maintenance of the
factorys, projects

PHÓ GIÁM ĐỐC
DEPUTY DIRECTOR
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GIẤY PHÉP KINH DOANH
BUSINESS LICENSE

Ad
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
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GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN AN TOÀN TẠI DỰ ÁN
SAFETY RECOGNITION CERTIFICATE AT PROJECT

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN AN TOÀN TẠI DỰ ÁN
SAFETY RECOGNITION CERTIFICATE AT PROJECT

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN AN TOÀN TẠI DỰ ÁN
SAFETY RECOGNITION CERTIFICATE AT PROJECT



CHỨNG NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP
ENTERPRISE AWARD CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN AN TOÀN TẠI DỰ ÁN
SAFETY RECOGNITION CERTIFICATE AT PROJECT
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TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU ASIA NĂM 2023
TOP 10 ASIA TYPICAL ENTERPRISES IN 2023



DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VIỆT NAM - ASEAN - EU 2021
OUTSTANDING ENTERPRISE OF VIETNAM - ASEAN - EU 2021

TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN NĂM 2023
RECOGNIZED TOP 10 ASEAN STRONG BRANDS 2023
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CHỨNG NHẬN TOP 10 DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN CỐNG HIẾN VÌ
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

CERTIFIED TOP 10 ENTERPRISES - ENTREPRENEURS CONTRIBUTING TO
THE DEVELOPMENT OF VIETNAM'S ECONOMIC

TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2024
TOP 10 ASIAN PACIFIC FAMOUS BRANDS 2024
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NGUỒN NHÂN LỰC
MANPOWER

NHÂN LỰC TRỰC TIẾP
DIRECT LABOR

TỔ TRƯỞNG
Foremen

25

THỢ HÀN
Welder

18

THỢ GIÀN GIÁO
Sca�older

33

THỢ LẮP
Fitter

103

THỢ ĐIỆN
Electrician

186

THỢ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN
Instrument worker

53

THỢ KHÁC
Others

68

SỐ LƯỢNG
QUANTITY

Nguồn nhân lực nòng cốt của LILAMA 18.1 �ã tích 
luỹ �ược tay nghề và kinh nghiệm tại nhiều dự án 
lớn, trong �ó có nhiều dự án trọng �iểm quốc gia 
làm việc với nhiều �ối tác là các công ty, tập 
�oàn lớn, các quỹ �ầu tư nước ngoài của các 
nước phát triển như Doosan Heavy Industries, 
Jurong Engineering Limited, Toshiba, Hyosung, 
Greenyellow, Greenroof, Metis, Sembcorp, CTCI, 
Orysis…. Điều �ó �ã tạo cho LILAMA 18.1 một 
nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, 
tác phong làm việc chuyên nghiệp.

The core of manpower of LILAMA 18.1 has 
experienced in many major projects which are 
almost key national projects and cooperated 
with many large companies/ corporations,  from 
developed countries such as Doosan Heavy 
Industries, Jurong Engineering Limited, Toshiba, 
Hyosung, Greenyellow, Greenroof, Metis, 
Sembcorp, CTCI, Orysis….. This has allowed 
LILAMA 18.1 to create experienced, highly skilled, 
professional workers.

NHÂN LỰC GIÁN TIẾP
INDIRECT LABOR

QUẢN LÝ DỰ ÁN
SITE MANAGER

10

GIÁM SÁT ÁN TOÀN
HSSE SUPERVISOR

15

GIÁM SÁT THI CÔNG
ENGINEER SUPERVISOR

38

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
QC SUPERVISOR

15

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
ADMINITRATION STAFF

10

SỐ LƯỢNG
QUANTITY

NĂNG LỰC CÔNG TY
Company Capabilities2.
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH
BUSINESS PERFORMANCE

STT
No.

Kết quả sản xuất kinh doanh
Business Performance

Tổng
doanh thu

Total Revenue

Năm 2018
Year 2018

Đơn vị: Triệu �ồng
(Unit: Million VNĐ)

Lợi nhuận
trước thuế
Gross profit

Vốn chủ
sở hữu
Equity

Tỷ suất lợi nhuận/
Vốn chủ sở hữu

Return on equity

93.11401 2.641 27.598 6,49%

Năm 2019
Year 2019 172.29802 18.243 40.754 35,56%

Năm 2020
Year 2020 102.01803 3.903 39.583 8,34%

Năm 2021
Year 2021 225.46004 2.833 39.780 5,41%

Năm 2022
Year 2022 384.27405 6.099 42.864 11,38%

Năm 2023
Year 2023 289.17406 4.353 43.276 7,83%

Biểu �ồ doanh thu hàng năm
Annual Revenue Chart (Unit: Million VND)

50.000

Year
2016

Year
2017

Year
2018

Year
2019

Year
2020

Year
2021

Year
2022

Year
2023

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ
EQUIPMENT CAPABILITIES
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Máy hàn xách tay
Portable welding machine

Máy hàn nhôm
Aluminum welding machine

Máy vệ sinh công nghiệp
Industrial cleaning machine

Dụng cụ lắp �ặt I&C
Instrument tools

Máy biến áp
Transformer

Máy mài
Grinding machine

Máy hàn TIG
TIG welding machine

Máy cắt
Cutting machine

Máy khoan
Drilling machine

Thiết bị �o kiểm tra �iện Megger
Megger Test Machine

Máy siết bu lông
Bolt tightening machine

Máy thủy bình
Automatic level surveying

Máy tời �iện
Electric winch

Máy tiện ren
Pipe threading machine

Máy uốn ống thủy lực
Hydraulic bending machine

Máy uốn ống
Conduit bending machine 

Máy khoan cọc nhồi
Hydraulic solar pile drilling rig

Máy bơm nước
Water pumps

Máy nén khí
Air compressor

Máy trộn bê tông cưỡng bức
Concrete mixer

Palang
Chain/ Lever block

Xe nâng
Forklift

Xe nâng tay
Hand lift

Xe tải gắn cẩu
Truck Crane



ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
OPERATION AREA
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Bình Dương
Binh Duong Province

Đồng Nai
Dong Nai Province

Ninh Thuận
Ninh Thuan Province

Bình Thuận
Bình Thuan Province

Khánh Hòa
Khanh Hoa Province

Long An
Long An ProvinceBến Tre

Ben Tre Province
Trà Vinh
Tra Vinh Province

Bình Định
Binh Dinh Province

Quảng Ngãi
Quang Ngai Province

Thái Bình
Thai Binh Province

Hưng Yên
Hung Yen Province

Hà Nam
Ha Nam
Province

Hà Tĩnh
Ha Tinh Province

Hà Nội
Ha Noi city

Thái Nguyên
Thai Nguyen Province

Lâm Đồng
Lam Dong ProvinceBình Phước

Binh Phuoc Province

Hậu Giang
Hau Giang

Province

TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Thanh Hóa
Thanh Hoa Province

Thừa Thiên Huế
Hue Province

Bà Rịa - Vũng Tàu
Ba Ria - Vung Tau Province

LILAMA 18.1 �ã và �ang
thực hiện trên 60

23
dự án/ projects

tại/in

LILAMA 18.1 has been
implementing over 

tỉnh và
thành phố
trên toàn quốc
provinces and cities
across the country.



DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ
VÀ ĐANG THỰC HIỆN
LIST OF PROJECTS THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED AND
ARE BEING IMPLEMENTED

15 123.7652022D, P, E, M, SSembcorp
Dự án �iện mặt trời áp Khôi Nguyên, Long An – 457,92 kWp
Rooftop Solar Project at Khoi Nguyen Placstic JSC

STT
No.

DỰ ÁN
Project

CHỦ ĐẦU TƯ/ 
TỔNG THẦU
Owner/ EPC

PHẠM VI
HOẠT ĐỘNG

Scope of work

THỜI
GIAN
Time

GIÁ TRỊ
HỢP ĐỒNG

Contract
value (USD)

STT
No.

DỰ ÁN
Project

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR ENERGY

CHỦ ĐẦU TƯ/ 
TỔNG THẦU
Owner/ EPC

PHẠM VI
HOẠT ĐỘNG

Scope of work

THỜI
GIAN
Time

GIÁ TRỊ
HỢP ĐỒNG

Contract
value (USD)

Dự án Nhà máy �iện mặt trời BIM2 18N, Ninh Thuận – 
250MWp
BIM 2 Solar Power Plant Project 18N, Ninh Thuan

1.512.8532018SBIM Group01

02
Dự án Nhà máy �iện mặt trời Cát Hiệp,
Bình Định – 49,5MWp
Cat Hiep Solar Power Plant Project

5.081.2722018D, E, M, P, C, T, S
TTVN Group/Quadran

International

04
Dự án �iện mặt trời áp mái Phú Cường Giai �oạn 2,
Đồng Nai - 697,76kWp
Rooftop Solar Project at Phu Cuong factory – Dong Nai

141.0302020D, P, E, M, S
Greenyellow Co., Ltd

07
Dự án �iện mặt trời áp mái Sài Gòn Food, Hồ Chí Minh – 
693.31kWp và 704,88kWp
Rooftop Solar Project at Saigon Food – Ho Chi Minh

384.6142021D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd

08
Dự án �iện mặt trời áp mái Mega Market Bình Dương
- 308,16 kWp
Rooftop Solar Project at Mega Market Binh Duong

173.3012021D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd

12
Dự án �iện mặt trời áp mái Garzitto Timber, Bình Dương
- 1078,56 kWp
Rooftop Solar Project at Garzitto Timber Co.,LTD

571.0292021D, P, E, M, S
Shire Oak

International

14
Dự án �iện mặt trời áp mái Việt Pan Pacific Thanh Hoá
– 997,24 kWp
Rooftop Solar Project at Viet Pan Pacific Co.,LTD

535.7802022D, P, E, M, S
Shire Oak

International

06
Dự án �iện mặt trời áp mái Timber Industrial Đồng Nai - 2MWp
Rooftop Solar Project at Timber Industrial Co.,LTD – Dong Nai

54.3662021E, M, S
Hanoi Telecoms
Electricity JSC

10
Dự án �iện mặt trời áp mái Go Mall Bến Tre – 730,69 kWp
Rooftop Solar Project at Go Mall Ben Tre

272.3172021D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd

03
Dự án �iện mặt trời áp mái Di Hưng, Bình Dương - 999kWp
Rooftop Solar Project at Di Hung Co.,LTD -Binh Duong

22.8962020E, M, SFM Power CO., LTD

05 91.6892020E
BS Industrial Service

Co., Ltd
Dự án �iện mặt trời Phong Điền II, Thừa Thiên Huế - 50MWp
Solar Farm Phong Dien II – Thua Thien Hue

09 261.2502021D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái Mega Market Biên Hòa - 505,04kWp
Rooftop Solar Project at Mega Market Bien Hoa

11 349.3602021D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái Go Mall Thái Nguyên - 722,25 kWp
Rooftop Solar Project at Go Mall Thai Nguyen

13 169.4132021D, P, E, M, S
Shire Oak

International
Dự án �iện mặt trời áp mái Gritti – 300,67 kWp
Rooftop Solar Project at Gritti Viet Nam Co.,LTD

GIA CỐ VÀ THAY MÁI TÔN NHÀ XƯỞNG - REINFORCEMENT AND ROOF SHEET REPLACEMENT FOR ROOFTOP

20 398.8502023D, P, E, M, S
Chesterfield Solar

VN Co., Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái Trillion Enterprise – 1210 kWp
Rooftop Solar Project at Trillion Enterprise

22 139.1752024D, P, E, M, S
Green Roof Engery

Vietnam Co.,Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái De heus Bình Định – 395,5 kWp
Rooftop Solar Project at Trillion Enterprise

24 235.7162024D, P, E, M, S
Green Roof Engery

Vietnam Co.,Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái MNS Hậu Giang – 994,6 kWp
Rooftop Solar Project at MNS Hau Giang

02 224.4852021P, F, SGreenyellow Co., Ltd
Dự án gia cố mái nhà xưởng công ty Hanatex Hà Nam
Reinforcement for rooftop at Hanatex Ha Nam

04 24.6342023P, F, S
Vietrof Solar Vietnam

Co., Ltd
Dự án gia cố mái nhà xưởng công ty Prowell Viet Nam
Reinforcement for rooftop at Prowell Vietnam

21 370.4922023D, P, E, M, S
Chesterfield Solar

VN Co., Ltd
Dự án �iện mặt trời áp mái Đại Hào – 1237,5 kWp
Rooftop Solar Project at Dai Hao

23 358.3362024D, P, E, M, S
Green Roof Energy
Vietnam Co., Ltd

Dự án �iện mặt trời áp mái Proconco Bình Định – 1152,6 kWp
Rooftop Solar Project at Proconco Binh Dinh

01 71.7322021P, F, SGreenyellow Co., Ltd
Dự án gia cố mái nhà xưởng công ty Damsan Thái Bình
Reinforcement for rooftop at Damsan JSC, Thai Binh

03 336.9092022P, F, SGreenyellow Co., Ltd
Dự án gia cố mái nhà xưởng công ty Johnson Wood, Đồng Nai
Reinforcement for rooftop at Johnson Wood, Dong Nai

Dự án �iện mặt trời áp mái The City Yên Mỹ, Hưng Yên
– 245,25 kWp
Rooftop Solar Project at The City Yen My

66.7732022D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd16

Dự án �iện mặt trời áp mái Lan Chi Lý Nhân, Hà Nam
– 243,07 kWp
Rooftop Solar Project at Lan Chi Ly Nhan

54.8262022D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd18

17
Dự án �iện mặt trời áp mái The City Hoằng Hoá, Thanh Hoá
– 231,08 kWp
Rooftop Solar Project at The City Hoang Hoa

65.9402022D, P, E, M, SGreenyellow Co., Ltd

19
Dự án �iện mặt trời áp mái công ty White Feathers,
Bình Dương – 1061,5 kWp
Rooftop Solar Project at White Feathers, Binh Duong

227.5742022D, P, E, M, F, SGreenyellow Co., Ltd

05
Dự án thay mái tôn nhà xưởng công ty Johnson Wood,
Đồng Nai
Roof sheet replacement works at Johnson Wood

216.7122023P, F, SJohnson Wood JSC

06

Dự án gia cố mái nhà xưởng Công ty TNHH Quốc tế
Bright Việt Nam
Reinforcement for rooftop at Vietnam Bright International
Co.,LTd

52.1852024P, F, S
Vietrof Solar Vietnam

Co., Ltd
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D: Thiết kế (Design)

E: Lắp �ặt hệ thống �iện (Electrical Installation)

I: Lắp �ặt hệ thống �o lường và �iều khiển (Instrument & Control Inst)

F: Gia công (Fabrication)

M: Lắp �ặt cơ khí (Mechanical Inst.)

P: Cung cấp vật tư (Procurement)

SM: Cung cấp nhân công (Supply of Manpower)

Pr: Chạy thử (Pre-commissioning)

INS: Lắp �ặt bảo ôn (Insulation Inst.)

S: Kết cấu thép (Steel Structure)

PA: Sơn (Painting)

MA: Bảo dưỡng (Maintenance)

C: Xây dựng (Civil Construction)

T: vận chuyển (Transportation)

CHÚ THÍCH/ NOTE

02 4.676.0002016E, I, INS, PA, PrEVN/Marubeni/ JEL

04 4.819.0002017E, I, C, INS, PrEVN/Sumitomo/JEL

06 2.391.3042017E, I, Pr
EVN/Doosan

Lilama

08 7.520.9852020E, I, P, T, SMJEL-Toshiba-CTCI

10 707.5072023
Fire alarm and
fire protection

PV Power/ Samsung
C&T - Lilama

01 1.619.4842015PA, MAPVN/Lilama

03 2.761.7992016INS, C
EVN/Doosan/

Lilama

05 5.118.2602017E, I, P, C, PA
PVN/Lilama

Doosan

07 4.480.1762019E, I
Marubeni-Kepco/

Doosan/Lilama

09 4.668.3982023E&I
Vapco/Doosan &

Samsung E&C & Pacific

Dự án nhiệt �iện Thái Bình 1 (2x300MW)
Thai Binh 1 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Duyên Hải 3 mở rộng (1x688MW)
Duyen Hai 3 Extension Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Vinh Tân 4 mở rộng (1x600MW)
Vinh Tan 4 Extension Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện BOT Vân Phong 1 (2x660MW)
Van Phong 1 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Nhơn Trạch 3&4 (1500MW)
Nhon Trach 3&4 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Vũng Áng 1 (2x600MW)
Vung Ang 1 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Vĩnh Tân 4 (2x600MW)
Vinh Tan 4 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Sông Hậu 1 (2x600MW)
Song Hau 1 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện BOT Nghi Sơn 2 (2x600MW)
Nghi Son 2 Thermal Power Plant Project

Dự án nhiệt �iện Vũng Áng 2 (2x665MW)
Vung Ang 2 Thermal Power Plant Project

11 788.7702024E&I
EVN/ MC-HDEC

-CC1
Dự án nhiệt �iện Quảng Trạch 1 (2x600MW)
Quang Trach 1 Thermal Power Plant Project

08 84.2402018PA, F, M
Huhtamaki Vietnam

Co Ltd.,
Dự án Nhà máy HUHTAMAKI Việt Nam
HUHTAMAKI Vietnam Project

STT
No.

DỰ ÁN
Project

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - THERMAL POWER PLANT

02 89.0932016INS
Hoa Sen Group/

Danieli

04 152.0712017PA, F, M
Công ty Cp Nhà ga
Quốc tế Cam Ranh

06 491.2572018M, INS, T, MA
Rang Dong Plastic

JSC

01 1.082.0342015INS, PA,TNSRP/JGCS

03 27.6582017
C, INS, PA, M, F,

Pr, S
Chu Lai Glass JSC

05 161.9672017PA, F, MVin Group

07 132.3742018PA
Hoa Phat Dung Quat

Steel JSC

Dự án nhà máy thép Hoa Sen - Quy Nhơn
Hoa Sen Steel Plant – Quy Nhon

Dự án sân bay Cam Ranh
Cam Ranh Airport Project

Dự án nhà máy nhựa Rạng Đông
Rang Dong Plastic Project

Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Nghi Son Refinery & Petrochemical Project

Nhà máy kính nổi Chu Lai
Chu Lai Float Glass Plant

Dự án tòa nhà Landmark 81
Landmark 81 Project

Nhà máy thép Hòa Phát, Quảng Ngãi
Hoa Phat Steel Plant, Quang Ngai

LĨNH VỰC KHÁC - OTHERS

CHỦ ĐẦU TƯ/ 
TỔNG THẦU
Owner/ EPC

PHẠM VI
HOẠT ĐỘNG

Scope of work

THỜI
GIAN
Time

GIÁ TRỊ
HỢP ĐỒNG

Contract
value (USD)

10 145.6502019E, F, M, P, PA, S, CLilama18 JSC
Nhà xưởng - Nhà máy chế tạo kết cấu cơ khí Lilama18
Steel Structure & Mechanical Equipment Fabrication Factory

12 31.6042019M, S, F
Siam City Cement

Nhon Trach LTD
Nhà máy xi măng Nhơn Trạch
Nhon Trach Cement Factory

14 195.3782019E, I, PPV GAS
Dự án �ường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2
Nam Con Son 2 Gas Pipeline Project

16 139.3192020P, E, M, Pr
Son Tien tourist and

ecological JSC
Dự án khu du lịch và �ô thị sinh thái Sơn Tiên
Son Tien tourist and ecological urban area project

18 133.8782022P, D, E, M
Tokyo Byokane

Vietnam Co.,LTD
Dự án Tokyo Byokane - Hà Nội
Tokyo Byokane Project

09 283.9742018F, M, P, Pr, PA
Interflour Vietnam

Co.,LTD
Nhà máy sản xuất bột mỳ - Công ty TNHH Interflour VN
Interflour Viet Nam Factory

11 283.0452019P, S, F
Nam Thanh

Mechanical Co.,LTD
Nhà máy xi măng Bình Phước
Binh Phuoc Cement Factory

13 2.837.3922019
C, INS, PA, M, E, I,

F, Pr, S, MA
VNT19 JSC

Dự án nhà máy bột giấy VNT19 Quảng Ngãi
VNT19 Quang Ngai Pulp Plant Project

15 6.5062020F, M, P, Pr, PA, MA
Hempel Vietnam

Co.,LTD
Nhà máy Hempel Việt Nam
Hempel Viet Nam Project

20 1.093.3382024
Fire alarm and fire

protection
Airports Corporation

of Vietnam
Dự án nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Passenger Terminal T3 of Tan Son Nhat International Airport Project

19 552.6552022D, P, E, M
Kim Phat Production

Trade Co.,LTD
Dựa án Samten Hills Lâm Đồng
Samten Hills Lam Dong Project

21 4.077.2922024D, P, E, M, C, Pr
Phu Binh Water
Supply Co.,LTD

Dự án nhà máy nước Phú Bình 30.000m3/ng.�êm
Phu Binh Water Supply Plant Project, 30.000m3/day

17 71.2912021E, SM
Oriental System

Co.,LTD
Dự án nhà máy Công ty TNHH Samil Pharmaceutical
Samil Pharma, Ophthalmic Facility in Vietnam

STT
No.

DỰ ÁN
Project

CHỦ ĐẦU TƯ/ 
TỔNG THẦU
Owner/ EPC

PHẠM VI
HOẠT ĐỘNG

Scope of work

THỜI
GIAN
Time

GIÁ TRỊ
HỢP ĐỒNG

Contract
value (USD)
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TỔNG THẦU EPC SOLAR ROOF TOP VÀ SOLAR FARM
EPC Contractor for Solar Rooftop and Solar Farm

DỰ ÁN NHÀ MÁY
ĐIỆN MẶT TRỜI CÁT HIỆP 

CAT HIEP SOLAR POWER FACTORY
PROJECT

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Typical Projects3.
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Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Quadran International (France) &
Truong Thanh Viet Nam Corporation
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
JUWI (Germany)
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
49,5MWp
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Cat Hiep - Phu Cat - Binh Đinh
Thời gian hoàn thành/Time:
2019



TỔNG THẦU EPC SOLAR ROOF TOP VÀ SOLAR FARM
EPC Contractor for Solar Rooftop and Solar Farm

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
GO MALL BẾN TRE 

ROOFTOP SOLAR PROJECT AT
GO MALL BEN TRE
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TỔNG THẦU EPC SOLAR ROOF TOP VÀ SOLAR FARM
EPC Contractor for Solar Rooftop and Solar Farm

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI
BIM 2 

BIM 2 SOLAR POWER FACTORY PROJECT

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
BIM Group
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
PC1 Group JSC
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
250 MWp
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Phuoc Minh - Thuan Nam - Ninh Thuan
Thời gian hoàn thành/Time:
2019

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Greenyellow Co., Ltd
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Lilama 18.1 JSC
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
730,69 kWp
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Vo Nguyen Giap - Son Dong - Ben Tre
Thời gian hoàn thành/Time:
2021



TỔNG THẦU EPC SOLAR ROOF TOP VÀ SOLAR FARM
EPC Contractor for Solar Rooftop and Solar Farm

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
GARZITTO TIMBER

ROOFTOP SOLAR PROJECT AT
GARZITTO TIMBER
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TỔNG THẦU EPC SOLAR ROOF TOP VÀ SOLAR FARM
EPC Contractor for Solar Rooftop and Solar Farm

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
GO MALL THÁI NGUYÊN 

ROOFTOP SOLAR PROJECT AT GO MALL

THAI NGUYEN

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Greenyellow Co., Ltd
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Lilama 18.1 JSC
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
722,25 kWp
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Viet Bac – Tan Lap – Thai Nguyen
Thời gian hoàn thành/Time:
2021

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Shire Oak International
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Lilama 18.1 JSC
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
1078,56 kWp
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Phu Chanh 1 Industrial Zone - Phu Chanh
– Tan Uyen – Binh Duong
Thời gian hoàn thành/Time:
2022
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LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐO LƯỜNG
ĐIỀU KHIỂN
Installation, Commissioning of Electrical and Instrument
Control Systems

LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐO LƯỜNG
ĐIỀU KHIỂN
Installation, Commissioning of Electrical and Instrument
Control Systems

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
VŨNG ÁNG 2 

VUNG ANG 2 THERMAL POWER
PLANT PROJECT

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
VÂN PHONG 1 

VAN PHONG 1 THERMAL POWER
PLANT PROJECT

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Vung Ang 2 Thermal Power Co.,LTD 
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Doosan Heavy Industries, Samsung E&C
(Korea), Pacific Group JSC (Pacific)
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
2x665MW
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Vung Ang Economic Zone – Ky Anh - Ha Tinh
Thời gian hoàn thành/Time:
2025

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Sumitomo Corporation - Japan
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Toshiba ESS, IHI Corporation, CTCI
Corporation and Doosan Heavy Industries 
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
2x660MW
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Van Phong Economic zone – Ninh Yen -
Ninh Phuoc - Khanh Hoa
Thời gian hoàn thành/Time:
2024



DỰ ÁN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT 

SAMTEN HILLS DALAT
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NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH
Water Supply Plant

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC
PHÚ BÌNH

PHU BINH WATER SUPPLY PLANT PROJECT

CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP KHÁC
Other Industrial Projects

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Phu Binh Water Supply Co., Ltd
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
SENCO-LILAMA 18.1
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
30.000m3

Vị trí nhà máy/ Factory location:
Huong Son - Phu Binh – Thai Nguyen
Thời gian hoàn thành/Time:
2025

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Kim Phat Production Trade Co.,LTD
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Tu Tra - Don Duong – Lam Dong
Diện tích/Total area:
more than 220 hectares
Thời gian hoàn thành/Time:
2023



DỰ ÁN NHÀ GA HÀNH KHÁCH T3
- CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
TÂN SƠN NHẤT

THE PASSENGER TERMINAL T3 -
TAN SON NHAT INTERNATIONAL
AIRPORT PROJECT

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG NHÀ MÁY, LÒ HƠI, SUN STEEL
Maintenance of Factory, Boiler, Sun Steel

DỰ ÁN NHÀ MÁY BỘT-GIẤY VNT19

VNT19 PULP - PAPER FACTORY PROJECT

CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP KHÁC
Other Industrial Projects
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Tên chủ �ầu tư/ Investor:
Airports Corporation of Vietnam (ACV)
Tổng thầu EPC/ EPC general contractor:
Hancorp – CC1 - Corporation 319 - Truong
Son Construction Corporation – RICONS
- Luu Nguyen Construction Co.,Ltd
Công suất/ Capacity:
20 million passengers a year
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Truong Son – Ward 2 – Tan Binh – HCM
Thời gian hoàn thành/Time:
2025

Tên chủ �ầu tư/ Investor:
VNT19 Pulp - Paper JSC
Công suất nhà máy/ Factory capacity:
350,000 tons of pulp/year
Vị trí nhà máy/ Factory location:
Binh Phuoc – Binh Son – Quang Ngai
Thời gian hoàn thành/Time:
In progress



ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PARTNERS - CUSTOMERS

LỜI KẾT
ACKNOWLEDGMENTS

Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc �ến Quý Khách hàng vì sự tin tưởng và 
hỗ trợ quý báu mà Quý vị �ã dành cho chúng tôi.

Trong suốt thời gian qua, sự �ồng hành của Quý vị �ã là nguồn �ộng lực mạnh mẽ giúp chúng tôi không ngừng 
phát triển và hoàn thiện. Chính nhờ sự hợp tác và những góp ý chân thành từ Quý vị, LILAMA 18.1 �ã �ạt �ược 
nhiều thành công và ngày càng khẳng �ịnh vị thế của mình trong lĩnh vực mà chúng tôi �ang hoạt �ộng.

Chúng tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ �ối tác �ã �ược xây dựng và phát triển. Đồng thời, chúng tôi 
luôn mong muốn tiếp tục nhận �ược sự tin tưởng và ủng hộ từ Quý Khách hàng trong thời gian tới. Sự hợp 
tác của Quý vị không chỉ là niềm vinh dự mà còn là �ộng lực �ể chúng tôi tiếp tục cải tiến, mang lại những 
giá trị tốt �ẹp hơn nữa.

LILAMA 18.1 Joint Stock Company would like to sincerely thank our customers for the trust and valuable 
support that you have given us.

Throughout this time, your companionship has been a strong source of motivation to help us continuously 
develop and improve. Thanks to your cooperation and sincere suggestions, LILAMA 18.1 has achieved many 
successes and increasingly a�rmed its position in the field in which we operate.

We greatly appreciate the partnership that has been built and developed. At the same time, we always 
want to continue to receive trust and support from customers in the future. Your cooperation is not only an 
honor but also a motivation for us to continue to improve and bring even better values.

4.
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